
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA YÊN DŨNG 

 

Số:           /BVĐK 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Dũng, ngày       tháng 03 năm 2026 

 

DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN ĐA KHOA YÊN DŨNG 

2. Địa chỉ: Tổ dân phố 5, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh 

3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 

T

T 

Họ tên 

người thực 

hành 

Số 

CCCD 

Đang 

làm 

việc tại 

cơ sở 

KBCB 

Văn bằng, 

chứng chỉ 

ngày cấp 

Chức 

danh 

đăng ký 

thực 

hành 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn đăng 

ký thực 

hành 

Thời gian 

đăng ký thực 

hành 

Nội dung thực 

hành/bộ phận 

chuyên môn 

Người hướng dẫn 

thực hành (họ tên, số 

CCHN, ngày cấp, 

trình độ, phạm vi 

chuyên môn) 

1 1 
Trần Thị 

Thu 

024198

008485 

Viên 

chức, 

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

Yên 

Dũng 

Bác sĩ YHCT, 

ngày cấp 

06/9/2022; 

Chứng chỉ 

đào tạo 

chuyên khoa 

cơ bản: 

Chuyên khoa 

phục hồi chức 

năng cơ bản, 

cấp ngày 

27/2/2026 

Bác sĩ 

Chuyên 

khoa Phục 

hồi chức 

năng 

09 tháng (từ 

ngày 

20/3/2026-

19/12/2026) 

09 tháng tại 

khoa Y học cổ 

truyền và Phục 

hồi chức năng 

Hà Văn Bảo; Số 

CCHN: 001793/BG- 

CCHN; ngày cấp 

31/10/2013; Phạm vi 

chuyên môn: Khám 

bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền; Phục 

hồi chức năng - vật lý 

trị liệu. 



2  
Trần Thị 

Hồng 

024198

011399 

Công ty 

TNHH 

Bệnh 

viện 

Mỹ 

Phát 

Bác sĩ YHCT, 

ngày cấp 

06/9/2022; 

Chứng chỉ 

đào tạo 

chuyên khoa 

cơ bản: 

Chuyên khoa 

phục hồi chức 

năng cơ bản, 

cấp ngày 

27/2/2026 

Bác sĩ 

Chuyên 

khoa Phục 

hồi chức 

năng 

09 tháng (từ 

ngày 

20/3/2026-

19/12/2026) 

09 tháng tại 

khoa Y học cổ 

truyền và Phục 

hồi chức năng 

Hà Văn Bảo; Số 

CCHN: 001793/BG- 

CCHN; ngày cấp 

31/10/2013; Phạm vi 

chuyên môn: Khám 

bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền; Phục 

hồi chức năng - vật lý 

trị liệu. 

3  
Vũ Văn 

Phúc 

024088

001072 

 

Không 

Bác sĩ YHCT, 

ngày cấp 

06/9/2022; 

Chứng chỉ 

đào tạo 

chuyên khoa 

cơ bản: 

Chuyên khoa 

phục hồi chức 

năng cơ bản, 

cấp ngày 

27/2/2026 

Bác sĩ 

Chuyên 

khoa Phục 

hồi chức 

năng 

09 tháng (từ 

ngày 

20/3/2026-

19/12/2026) 

09 tháng tại 

khoa Y học cổ 

truyền và Phục 

hồi chức năng 

Hà Văn Bảo; Số 

CCHN: 001793/BG- 

CCHN; ngày cấp 

31/10/2013; Phạm vi 

chuyên môn: Khám 

bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền; Phục 

hồi chức năng - vật lý 

trị liệu. 

4  
Phạm Thị 

Thoa 

024192

007400 
Không 

Trung cấp 

Điều dưỡng, 

ngày cấp 

08/11/2012 

Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 

06 tháng (từ 

ngày 

23/3/2026-

22/9/2026) 

- 01 tháng tại 

khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích 

cực và chống 

độc. 

- Dương Thu Hằng; Số 

CCHN: 000349/BG-

CCHN; ngày cấp 

08/3/2013; Phạm vi 

chuyên môn: Quy định 

tại QĐ số 



- 05 tháng 

KBCB tại các 

khoa: Răng 

hàm mặt- Mắt- 

Tai mũi họng, 

Truyền nhiễm 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội Vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

- Lê Thị Hồng Phượng; 

Số CCHN: 

008012/BG-CCHN; 

ngày cấp 31/03/2021; 

Phạm vi chuyên môn:  

Quy định tại TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số , tiêu 

chuẩn CDNN ĐD, HS, 

kỹ thuật y 

- Phạm Thị Thảo; Số 

CCHN: 001857/BG-

CCHN; ngày cấp 

31/10/2013; Phạm vi 

chuyên môn: Quy định 

tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội Vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 



ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

5  

Nguyễn 

Xuân 

Cường 

027084

009089 

 

Viên 

chức, 

Trạm Y 

tế Kinh 

Bắc 

Bác sĩ YHCT, 

ngày cấp 

08/8/2019; 

Chứng chỉ 

đào tạo 

chuyên khoa 

cơ bản: 

Chuyên khoa 

phục hồi chức 

năng cơ bản, 

cấp ngày 

27/2/2026 

Bác sĩ 

Chuyên 

khoa Phục 

hồi chức 

năng 

09 tháng (từ 

ngày 

23/3/2026-

22/12/2026) 

09 tháng tại 

khoa Y học cổ 

truyền và Phục 

hồi chức năng 

Lương Thị Lệ; Số 

CCHN: 006067/BG-

CCHN; ngày cấp 

24/3/2017; Phạm vi 

chuyên môn: Khám 

bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT;  

Bổ sung chuyên khoa 

PHCN theo QĐ số 

2129/QĐ-SYT do Sở 

Y tế Bắc Giang cấp 

ngày 13/10/2022 

6  
Trần Thanh 

Minh 

024186

002136 

Viên 

chức, 

Trạm Y 

tế Cảnh 

Thuỵ 

Cử nhân Điều 

dưỡng, ngày 

cấp 

12/11/2024 

Điều 

dưỡng 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

06 tháng (từ 

ngày 

23/3/2026-

22/9/2026) 

- 01 tháng tại 

khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích 

cực và chống 

độc. 

- 05 tháng 

KBCB tại các 

khoa: Răng 

hàm mặt- Mắt- 

Tai mũi họng, 

Ngoại 

- Dương Thu Hằng; Số 

CCHN: 000349/BG-

CCHN; ngày cấp 

08/3/2013; Phạm vi 

chuyên môn: Quy định 

tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội Vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

- Lưu Thị Liên; Số 

CCHN: 006080/BG-



CCHN; ngày cấp 

28/03/2017; Phạm vi 

chuyên môn: Quy định 

tại TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số , tiêu 

chuẩn CDNN ĐD, HS, 

kỹ thuật y 

- Phạm Thị Thảo; Số 

CCHN: 001857/BG-

CCHN; ngày cấp 

31/10/2013; Phạm vi 

chuyên môn: Quy định 

tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội Vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

7  

Hoàng Thị 

Thanh 

Huyên 

024196

009612 

Viên 

chức, 

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

Yên 

Dũng 

Bác sĩ YHCT, 

ngày cấp 

10/9/2020; 

Chứng chỉ 

đào tạo 

chuyên khoa 

cơ bản: 

Bác sĩ 

Chuyên 

khoa Phục 

hồi chức 

năng 

09 tháng (từ 

ngày 

23/3/2026-

22/12/2026) 

09 tháng tại 

khoa Y học cổ 

truyền và Phục 

hồi chức năng 

Hà Văn Bảo; Số 

CCHN: 001793/BG- 

CCHN; ngày cấp 

31/10/2013; Phạm vi 

chuyên môn: Khám 

bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền; Phục 



Chuyên khoa 

phục hồi chức 

năng cơ bản, 

cấp ngày 

25/6/2025 

hồi chức năng - vật lý 

trị liệu. 

  
Nơi nhận: 
- Sở Y tế (báo cáo); 

- Khoa, phòng, Website đơn vị; 

- Lưu: VT, KHNV-ĐD. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Đặng Hữu Tuấn 
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